
TT SBD Lớp Ngày sinh Trường Điểm LT Điểm TH Ghi chú

1 H16 Nguyễn  Thị Hồng  Thúy 9A 06/11/2002 Phúc Đồng 8,5 9,5 9,17

2 H19 Lương Mỹ   Vân 9A 16/09/2002 Phúc Đồng 8,0 9,0 8,67

3 H13 Nguyễn Thúy Quỳnh 9B 03/08/2002 Bồ Đề 8,0 8,5 8,33

4 H06 Hoàng Gia Khánh Linh 9A 02/05/2002 Phúc Đồng 8,5 8,0 8,17

5 H04 Phạm Thu Huệ 9A3 20/02/2002 Sài Đồng 8,5 8,0 8,17

6 H12 Nguyễn Hồng Phúc 9B 05/12/2002 Bồ Đề 7,0 8,5 8,00

7 H18 Nguyễn Huyền Trang 9A 05/07/2002 Phúc Đồng 8,0 8,0 8,00

8 H14 Nguyễn Phương Thảo 9B 28/03/2002 Bồ Đề 7,5 8,0 7,83

9 H01 Đỗ Vân Anh 9B 19/05/2002 Bồ Đề 7,0 8,0 7,67

10 H17 Hoàng Thu Trà 9A 15/05/2002 Phúc Đồng 8,0 7,5 7,67

11 H09 Nguyễn Phương Linh 9A3 18/11/2002 Sài Đồng 7,5 7,5 7,50

12 H15 Nguyễn Thị Phương Thảo 9A5 27/08/2002 Sài Đồng 7,0 7,5 7,33

13 H05 Phạm Diệu Linh 9A 12/07/2002 Bồ Đề 8,5 6,5 7,17

14 H08 Nguyễn Khánh Linh 9A3 06/05/2002 Sài Đồng 6,5 7,5 7,17

15 H10 Đỗ Thị Hồng Ngọc 9A3 30/05/2002 Sài Đồng 7,5 7,0 7,17

16 H03 Phan Thị Thu Hiền 9A3 28/04/2002 Sài Đồng 7,0 7,0 7,00

17 H11 Phạm Kiều Oanh 9A2 25/01/2002 Sài Đồng 8,0 6,5 7,00

18 H07 Hoàng Phương Linh 9A4 03/12/2002 Sài Đồng 6,0 7,0 6,67

19 H02 Nguyễn Ngọc Diệp 9A 12/12/2002 Phúc Đồng 5,5 7,0 6,50
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